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Học kỳ 1 - Năm học 2019-2020
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  CT12V1M006  Thạch Duyên  CT12V1M1  120 120 1.99     2 TNV112M   
 2  DC1322N013  Lương Phước Tài  DC1322M1  120 122 2.20 KT322  Phân tích và thẩm định dự Án đầu tư  3  1 TN2213M 172  F

 3  CK1732K302  Nguyễn Thị Kim Hoa  CK1732K1  70 48 2.55 

KL333
KL375
KL384
KL370
KL335
KL376

 Luật thương mại quốc tế
 Công pháp quốc tế
 Luật về kinh doanh bất động sản
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Tư pháp quốc tế

 2
 3
 2
 10
 2
 3

 TN3217K

192
192
192
192
192
192

 F
 F
 F
 F
 F
 F

 4  CK1732K315  Huỳnh Thị Thanh Thảo  CK1732K1  70 44 2.23 

KL370
KL344
KL376
KL333
KL335
KL406
KL375
KL384

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Tư pháp quốc tế
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Thực hành nghề Luật
 Công pháp quốc tế
 Luật về kinh doanh bất động sản

 10
 2
 3
 2
 2
 2
 3
 2

 TN3217K

192
191
192
192
192
192
192
192

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 5  CK1732K500  Nguyễn Tấn Hoá  CK1732K1  70 66 2.61 
KL115
KL404

 Phương pháp nghiên cứu khoa học -
Luật
 Luật hợp đồng thông dụng

 2
 2  TN3217K

192
191

 F
 F

 6  CK1732K501  Đặng Văn Luân  CK1732K1  70 51 2.17 

KL370
KL114
KL344
KL113
KL376

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Lịch sử nhà nước và pháp luật
 Tư pháp quốc tế

 10
 2
 2
 2
 3

 TN3217K
201
192

 F
 F

 7  CK1732K503  Nguyễn Thị Diệu Tâm  CK1732K1  70 36 2.61 

KL115
KL370
KL376
KL404
KL375
KL051
KL113
KL384
KL406

 Phương pháp nghiên cứu khoa học -
Luật
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Tư pháp quốc tế
 Luật hợp đồng thông dụng
 Công pháp quốc tế
 Quyền con người
 Lịch sử nhà nước và pháp luật
 Luật về kinh doanh bất động sản
 Thực hành nghề Luật

 2
 10
 3
 2
 3
 2
 2
 2
 2

 TN3217K

192
192
191
192

192
192

 F
 F
 F
 F

 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: 19T10
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
7  CK1732K503  Nguyễn Thị Diệu Tâm  CK1732K1  70 36 2.61 KL344

KL333
KL335

 Bảo đảm nghĩa vụ
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ

 2
 2
 2

 TN3217K 191
192
192

 F
 F
 F

 8  CK1732K506  Nguyễn Thị Diễm Trang  CK1732K1  70 65 2.41 KL404
KL376

 Luật hợp đồng thông dụng
 Tư pháp quốc tế

 2
 3

 TN3217K
192  F

 9  CD1432M046  Nguyễn Hoài Nam  CD1432M1  138 136 2.02 KL115  Phương pháp nghiên cứu khoa học -
Luật

 2  TN3214M1

 10  CT1332N641  Dương Toàn Thắng  CT1332N2  120 122 1.95     TN3213N   
 11  DA1432N619  Lê Thị Kim Pha  DA1432N1  139 137 2.42 KL113  Lịch sử nhà nước và pháp luật  2  TN3214N
 12  ST1532N055  Trần Võ Tú Vân  ST1532N1  139 129 2.19 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N 201  F
 13  CT1632Q044  Lê Minh Tâm  CT1632Q1  99 89 2.10 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3216Q 192  I
 14  CT1473M505  Lê Anh Điền  CT1473M1  140 141 2.37 TN022  TT. Hóa vô cơ và hữu cơ đại cương  1  TN7314M

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 11 tháng 03 năm 2020
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo


